
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ Y TẾ 

Số:  4506/SYT- NVY 

V/v thông báo danh sách bệnh 

nhân COVID-19 ra viện  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Tĩnh, ngày 20 tháng 11 năm 2021 

 

 

 

 

 

 

Kính gửi:  Trung tâm Y tế các huyện: Hương Khê,  Kỳ Anh, 

Lộc Hà. 
 

Căn cứ Quyết định số 173/QĐ-KCL-BVĐKKA ngày 19/11/2021 của 

BVĐK thị xã Kỳ Anh về việc cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 ra viện, Sở Y tế 

Hà Tĩnh thông báo 12 trường hợp đủ điều kiện ra viện theo Quyết định số 

4689/QĐ-BYT ngày 06/10/2021 của Bộ Y tế (danh sách kèm theo). 

Ngày ra viện: 19/11/2021. 

Đề nghị Trung tâm Y tế các huyện chỉ đạo Trạm Y tế tiếp tục cách ly, theo 

dõi tại địa phương sau khi hoàn thành thời gian cách ly, điều trị theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Cổng thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 

- BVĐK thị xã Kỳ Anh; 
- UBND huyện Hương Khê,  Kỳ Anh, 

Lộc Hà. 

- Lưu: VT, NVY. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Chánh Thành 

 

 

 

 

 
 

 

 
  

  



DANH SÁCH 

Ca bệnh nhiễm SARS-CoV-2 khỏi bệnh, ra viện 

(Kèm theo Văn bản số 4506/SYT-NVY ngày 20/11/2021 của Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh) 

 

TT Họ và tên Ký hiệu Ngày sinh 
Giới 

tính 

Ngày vào 

viện 

Ngày ra 

viện 

KQXN 

PCR 

Phương 

tiện 

Địa chỉ lưu trú sau khi về 

địa phương 
Số điện 

thoại 
Xã Huyện Tỉnh 

1 Nguyễn Văn Hà BN984995 12/05/2001 Nam 09/11/2021 19/11/2021 

Ngày 

17/11/2021

: Âm tính 

Xe cá 

nhân 
Hà Linh 

Hương 

Khê 

Hà 

Tĩnh 
0336188324 

2 Hoàng Thị Hứa BN984986 10/10/1959 Nữ 09/11/2021 19/11/2021 

Ngày 

17/11/2021

: Âm tính 

Xe bệnh 

viện 

Kỳ 

Thượng 
Kỳ Anh 

Hà 

Tĩnh 
0886322048 

3 Dương Thị Loan BN984978 16/10/1978 Nữ 09/11/2021 19/11/2021 

Ngày 

17/11/2021

: Âm tính 

Xe bệnh 

viện 

Kỳ 

Thượng 
Kỳ Anh 

Hà 

Tĩnh 
0965175755 

4 
Nguyễn Thị 

Thương 
BN984979 10/08/1984 Nữ 09/11/2021 19/11/2021 

Ngày 

17/11/2021

: Âm tính 

Xe bệnh 

viện 

Kỳ 

Thượng 
Kỳ Anh 

Hà 

Tĩnh 
0392542673 

5 Nguyễn Thị Hà BN984984 01/06/1972 Nữ 09/11/2021 19/11/2021 

Ngày 

17/11/2021

: Âm tính 

Xe bệnh 

viện 

Kỳ 

Thượng 
Kỳ Anh 

Hà 

Tĩnh 
0365894485 

6 Lê Văn Nhiên BN984985 10/01/1969 Nam 09/11/2021 19/11/2021 

Ngày 

17/11/2021

: Âm tính 

Xe bệnh 

viện 

Kỳ 

Thượng 
Kỳ Anh 

Hà 

Tĩnh 
0913375170 

7 Nguyễn Văn Hợp BN984981 17/07/1979 Nam 09/11/2021 19/11/2021 

Ngày 

17/11/2021

: Âm tính 

Tiếp tục ở 

lại chăm 

óc con 

đang là F0 

điều trị tại 

Mitraco 

Kỳ 

Thượng 
Kỳ Anh 

Hà 

Tĩnh 
0354269881 

8 Bùi Gia Bảo BN984983 05/05/2013 Nam 09/11/2021 19/11/2021 Ngày Xe bệnh Kỳ Kỳ Anh Hà 0382681903 



17/11/2021

: Âm tính 

viện Thượng Tĩnh (O ruột) 

9 Nguyễn Thị Hoài BN984994 10/10/2012 Nữ 09/11/2021 19/11/2021 

Ngày 

17/11/2021

: Âm tính 

Xe bệnh 

viện 

Kỳ 

Thượng 
Kỳ Anh 

Hà 

Tĩnh 

0916062675 

(Mẹ) 

10 
Nguyễn Thị Bông 

Sen 
BN984987 01/01/2010 Nữ 09/11/2021 19/11/2021 

Ngày 

17/11/2021

: Âm tính 

Xe bệnh 

viện 

Kỳ 

Thượng 
Kỳ Anh 

Hà 

Tĩnh 

0399690749 

(Chị gái) 

11 Đào Thị Minh BN984993 01/01/1970 Nữ 09/11/2021 19/11/2021 

Ngày 

17/11/2021

: Âm tính 

Xe bệnh 

viện 

Kỳ 

Thượng 
Kỳ Anh 

Hà 

Tĩnh 
0916062675 

12 Tô Văn Minh BN992706 24/07/1973 Nam 09/11/2021 19/11/2021 

Ngày 

17/11/2021

: Âm tính 

Xe cá 

nhân 

Phù 

Lưu 
Lộc Hà 

Hà 

Tĩnh 
0353504772 

 

 

Danh sách này có 12 người./.
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